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Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 50 câu)


Họ, tên thí sinh: ............................................................................................... 

Số báo danh: ....................................................................................................
Câu 1: Có một quạt điện loại 180V-120W, một học sinh muốn sử dụng quạt hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên đã mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70Ω thì đo được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?
A. Tăng thêm 12Ω. 
B. Tăng thêm 20Ω. 
C. Giảm đi 20Ω. 
D. Giảm đi 12Ω.

Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, điện áp hai đầu mạch là uAB = 100
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cos(100πt) V. Khi khóa K đóng thì I1 = 2A và i lệch pha π/6 so với uAB. Khi khóa K mở thì I2=1A và UAM ( UMB. Biết hộp X có chứa 2 trong 3 phân tử R,L,C. Xác định các phần tử trong hộp X và tính giá trị của chúng
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A. R=25
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 Ω; ZC=75Ω.


B. R=25
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Ω; ZL=75Ω.

C. R=25 Ω; ZC=75
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Ω.


D. R=25 Ω; ZL=75
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Ω.

Câu 3: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy có 7 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Vận tốc truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng có giá trị bằng
A. 1,71 m. 

B. 2 m. 

C. 4 m. 

D. 6 m.

Câu 4: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 2.105 rad/s. 

B. 105 rad/s. 

C. 3.105 rad/s. 

D. 4.105 rad/s.

Câu 5: Bước sóng λ của sóng cơ học là
A. quãng đường sóng truyền đi trong một chu kì sóng.
B. quãng đường sóng truyền được trong 1s.
C. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng.
D. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm vuông pha trên phương truyền sóng.

Câu 6: Một khe hẹp F phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 600 nm chiếu sáng 2 khe hẹp F1,F2 song song với F và cách nhau 1mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1,F2 và cách nó 3m. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 6,3 mm là
A. vân tối thứ 4 
B. vân sáng bậc 4 
C. vân tối thứ 3 
D. vân sáng bậc 3

Câu 7: Cho hai điểm chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là x1 = A1cos(ωt+φ1) (cm) và x2 = A1cos(ωt+φ2) (cm). Cho biết: 
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 . Khi chất điểm thứ nhất có li độ x1 = 1cm thì tốc độ của nó bằng 6 cm/s. Khi đó tốc độ của chất điểm thứ hai là
A. 9 cm/s. 

B. 12 cm/s. 

C. 8 cm/s. 

D. 6 cm/s.

Câu 8: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt l1 và l2 dao động tại cùng một nơi trên trái đất. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc l1 thực hiện 10 dao động toàn phần, con lắc l2 thực hiện 6 dao động toàn phần. Biết hiệu số chiều dài dây treo của chúng là 48 cm. Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là
A. l1 = 79 cm, l2 = 31 cm.


B. l1 = 42 cm, l2 = 90 cm.
C. l1 = 27 cm, l2 = 75 cm.


D. l1 = 9,1 cm, l2 = 57,1 cm.

Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 60
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 Ω và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự L,R,C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào các đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là: 
i1 =
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cos(100πt+
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)(A) và i2 = 
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cos(100πt+
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) (A). Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu mạch LRC nối tiếp thì dòng điện qua mạch có biểu thức:

A. i = 2
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B. i = 2cos(100πt+
[image: image15.wmf]4

p

) (A).

C. i = 2cos(100πt+
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D. i = 2
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Câu 10: Mạch điện AB gồm R,L,C nối tiếp, uAB = U
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cos(ωt) (V). Mạch điện chỉ có R thay đổi được và 
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 . Hệ số công suất của mạch đang bằng
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 nếu R tăng thì
A. hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R tăng.
B. tổng trở của mạch giảm.
C. hệ số công suất của mạch giảm.

D. công suất của toàn mạch tăng.

Câu 11: Mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L=2.10-5H, điện trở thuần R=0,2Ω và tụ điện có điện dung C=2nF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 5V. Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng một pin có suất điện động là 5V, có điện lượng dự trữ ban đầu là 300 C. Hỏi quả pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối đa gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 79 ngày 170 phút.



B. 69 ngày 640 phút.
C. 30 ngày 280 phút.



D. 60 ngày 300 phút.
Câu 12: Một trạm phát điện xoay chiều có công suất P=5MW được truyền đi xa. Số chỉ của đồng hồ tại nơi phát điện và nơi tiêu thụ điện mỗi ngày lệch nhau 4800 kWh. Hiệu suất truyền tải là
A. 96%. 

B. 80%. 

C. 85%. 

D. 75%.
Câu 13: Hai dao động điều hòa ngược pha khi độ lệch pha giữa hai dao động

A. 
[image: image22.wmf](21)

2

n

p

j

D=+

 (với n ∈ Z)

B. 
[image: image23.wmf]2

n

jp

D=

(với n ∈ Z)
C.
[image: image24.wmf](21)

n

jp

D=+

(với n ∈ Z)


D. 
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Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 7,2 mm và 21,6 mm. Trong khoảng MN, số vân sáng quan sát được là
A. 23. 


B. 27. 


C. 25. 


D. 28.

Câu 15: Một lò xo có độ cứng k đặt nằm ngang, một đầu cố định một đầu gắn vật khối lượng m. Kích thích để vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30π m/s2. Thời điểm ban đầu t = 0 vật có vận tốc v = +1,5 m/s và thế năng đang tăng. Sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 15π m/s2?
A. 1/15 s 

B. 1/12 s 

C. 1/20 s 

D. 1/10 s

Câu 16: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại M là L = 73 dB. Cho nguồn S tiến lại gần M một đoạn 

D = 62m thì mức cường độ âm tăng thêm 7 dB. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Công suất phát của nguồn gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 6,45 W. 

B. 4,25 W.

 C. 5,75 W. 

D. 3,15 W.

Câu 17: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ tức thời là i = 10cos(100πt+π/3) A. Phát biểu nào sau đây không chính xác
A. Tần số dòng điện bằng 50 Hz.

B. Pha ban đầu của dòng điện là
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C. Cường độ dòng điện cực đại bằng 10A.
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 5A.

Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 8 cm dao động cùng pha với tần số f = 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách S1,S2 lần lượt những khoảng d1 = 25 cm, d2 = 20,5 cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Điểm C cách S1 khoảng L thỏa mãn CS1 vuông góc với S1S2. Giá trị cực đại của L để điểm C dao động với biên độ cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 12,6 cm 

B. 20,6 cm 

C. 26,0 cm 

D. 16,2 cm

Câu 19: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400 g và lò xo có độ cứng là 40 N/m đang dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang nhẵn với biên độ 5 cm. Đúng lúc M qua vị trí cân bằng người ta dùng vật m có khối lượng 100 gam bay với vận tốc 50 cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống bắn vào M và dính chặt ngay vào M. Sau đó M dao động với biên độ bằng

A. 2
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cm. 

B. 2,5
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C. 1,5
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cm. 

D. 2
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cm.

Câu 20: Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây  của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/ phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
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A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là:

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 21: Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ:

A. có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím

B. có tần sốt hấp hơn so với bức xạ hồng ngoại

C. có tần số lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy

D. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X

Câu 22: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cảm kháng đang có giá trị nhỏ hơn dung kháng. Muốn có cộng hưởng điện xảy ra, người ta dùng biện pháp nào dưới đây ?

A. Tăng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
C. Giảm tần số dòng điện

B. Giảm chu kì dòng điện


D. Giảm điện trở thuần của đoạn mạch

Câu 23: Trong mạch dao động lí tưởng, I lệch pha như thế nào so với q?

A. i trễ pha 
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B. i cùng pha với q

C. i ngược pha với q



D. i sớm pha 
[image: image37.wmf]2

p

so với q

Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2πt) cm, biên độ dao động của chất điểm là :

A. A = 10cm

B. A = 20cm 

C. A = 5cm  

D. A = 2cm

Câu 25: Trong mạch điện xoay chiều, nếu cường độ dòng điện trễ pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì ta kết luận được là : 

A. đoạn mạch có điện trở thuần và tụ điện
C. đoạn mạch không có tụ điện

B. đoạn mạch chỉ có tụ điện


D. đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng

Câu 26: Treo vật m = 100g vào lò xo có độ cứng k rồi kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động người ta thấy tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu bằng 3. Lấy g = 10 m/s2. Biết ở vị trí cân bằng lò xo giãn 8 cm. Khi tốc độ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực phục hồi lúc đó bằng

A. 0,25N 

B. 0,5N 

C. 0,36N 

D. 0,43N
Câu 27: Đầu A của một sợi dây căng ngang được làm cho dao động theo phương vuông góc với sợi dây khi ở vị trí cân bằng. Biết biên độ và chu kì dao động lần lượt là 2 cm và 1,6s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 cm/s. Chọn gốc thời gian là lúc đầu A ở vị trí biên dương. Li độ của một điểm cách đầu A 2,24 m ở thời điểm 3,2s là
A. -2 cm 

B. 1 cm 

C. 0 


D. 2 cm

Câu 28: Công thức nào sau đây không đúng với đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

A. u = uR + uL + uC



B. U = UR + UL + UC

C.
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D. U = 
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Câu 29: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng này là
A. 440 Hz. 

B. 220 Hz. 

C. 27,5 Hz. 

D. 50 Hz.

Câu 30: Chu kỳ dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào:
A. Chiều dài dây treo.



B. Vĩ độ địa lí.
C. Gia tốc trọng trường.


D. Khối lượng quả nặng.

Câu 31: Mạch dao động điện từ tự do LC có dòng điện cực đại trong mạch là I0, tại thời điểm điện tích trên tụ có giá trị q thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị i, tần số góc ω thỏa mãn biểu thức

A. 
[image: image40.wmf]22

2

0

2

Ii

q

w

-

=

 
B.
[image: image41.wmf]22

2

0

2

Ii

q

w

+

=



C.
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Câu 32: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có 2 nguồn kết hợp dao động với phương trình 
u1 = u2 = =acos40πt (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Để trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 7,19 cm 

B. 3,27 cm 

C. 5,16 cm 

D. 8,29 cm

Câu 33: Hiệu điện thế hai đầu tụ C = 2nF của mạch dao động LC là u = 2cos104πt (V). Chọn phát biểu sai
A. Chu kỳ dao động của mạch là 2.10-4 s
B. Độ tự cảm của cuộn dây L = 0,507H
C. Năng lượng mạch dao động bằng 4.10-9J
D. Khi u = 1V, năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường

Câu 34: Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp từ không khí vào nước thì chùm tia khúc xạ bị tán sắc, khi đó góc khúc xạ của tia đỏ là rđ và của tia tím là rt. Trường hợp nào sau đây là đúng?
A. rđ=rt. 

B. rđ > rt. 

C. rđ < rt. 

D. rđ ≤ rt.

Câu 35: Dao động của quả lắc đồng hồ là
A. dao động tắt dần



B. dao động tự do
C. dao động duy trì



D. dao động cưỡng bức

Câu 36: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch gấp đôi năng lượng từ trường trong mạch, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại ở hai đầu cuộn cảm lúc đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu?
A. 
[image: image44.wmf]2
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B. 
[image: image45.wmf]1
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C. 
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D.
[image: image47.wmf]1
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Câu 37: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về photon ánh sáng?
A. Năng lượng của photon ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của photon ánh sáng đỏ.
B. Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
C. Mỗi photon có một năng lượng nhất định.
D. Năng lượng của các photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy
B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó
C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục
D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D+ΔD hoặc D-ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D+3ΔD thì khoảng vân thu được trên màn là
A. 3 mm 

B. 2,5 mm 

C. 2 mm 

D. 3,5 mm

Câu 40: Một thấu kính hội tụ, hai mặt cầu giống nhau với bán kính 20cm. Chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 1,50 và 1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím là
A. 1,56 cm 

B. 1,48 cm 

C. 1,36 cm

 D. 1,28 cm

Câu 41: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang. Tốc độ cực đại của vật là 32π cm/s. Biết khi x = 4
[image: image48.wmf]2

 cm thì thế năng bằng động năng. Chu kì dao động của con lắc có giá trị gần bằng
A. 0,20s 

B. 0,50s 

C. 0,45s 

D. 0,32s

Câu 42: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,48 mm và i2 = 0,64 mm. Xét tại hai điểm A,B trên màn cách nhau một khoảng 6,72 mm. Tại A cả 2 hệ vân đều cho vân sáng, còn tại B hệ i1 cho vân sáng, hệ i2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vạch sáng. Hỏi trên AB có mấy vạch sáng là kết tủa trùng nhau của 2 hệ vân?
A. 3 


B. 4 


C. 5 


D. 6

Câu 43: Số vòng dây của cuộn sơ cấp của một máy biến thế là N1 = 1000 vòng. Nếu đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng là 2kV thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 100V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 100 


B. 500 


C. 200 


D. 50

Câu 44: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?
A. Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng
B. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác
C. Electron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng
D. Electron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào

Câu 45: Công thoát electron của kim loại làm catot trong tế bào quang điện là A=2,4eV. Chiếu vào bề mặt của catot ánh sáng có bước sóng λ = 0,31μm. Sau khi electron bật ra khỏi bề mặt catot dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và hướng chúng bay vào vuông góc với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là B=6,1.10-5T. Xác định bán kính cực đại của quỹ đạo electron bay trong từ trường?
A. R=0,08m 

B. R=0,06m 

C. R=0,09m 

D. R=0,07m

Câu 46: Hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot của một tế bào quang điện là 2,5V. Đặt vào giữa anot (A) và catot (K) của tế bào quang điện một điện áp xoay chiều: uAK = 5cos(100πt+
[image: image49.wmf]3
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 ) (V). Khoảng thời gian dòng điện không chạy qua tế bào này trong 5 phút đầu tiên là
A. 150s 

B. 120s 

C. 100s 

D. 200s
Câu 47: Giới hạn quang điện của bạc là 0,26 μm, của đồng là 0,30 μm, của kẽm là 0,35 μm. Giới hạn quang điện của một hợp kim bạc, đồng và kẽm là
A. 0,26 μm 

B. 0,30 μm 

C. 0,35 μm 

D. 0,40 μm

Câu 48: Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm, nó cho phép ta phân biệt được hai âm có
A. cùng tần số được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau
B. cùng biên độ được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau
C. biên độ khác nhau nhưng được phát ra bởi cùng một nhạc cụ
D. tần số khác nhau nhưng được phát ra bởi cùng một nhạc cụ

Câu 49: Một con lắc lò xo thực hiện 10 dao động hết 10s. Chọn gốc thời gian là lúc vật nặng có li độ bằng 2 cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với tốc độ 4π cm/s. Phương trình dao động của vật là
A. x = 2
[image: image50.wmf]2

 cos(πt+π/4) cm.


B. x = 4
[image: image51.wmf]2

cos(2πt-π/4) cm.

C. x = 2
[image: image52.wmf]2

cos(2πt-π/4) cm.


D. x = 4
[image: image53.wmf]2

cos(πt+π/4) cm.

Câu 50: Trong truyền âm thanh muốn truyền đi xa trong không khí ta phải dùng đến sóng điện từ cao tần có năng lượng lớn. Ở nơi thu muốn thu được sóng ta phải dùng đến một thiết bị gọi là máy thu thanh. Trong máy thu thanh ở khối chọn sóng có sử dụng một mạch dao động điện từ LC (có tụ C thay đổi điện dung). Máy thu thanh thu được sóng có tần số xác định dựa vào hiện tượng:
A. Cảm ứng điện từ. 

B. Cộng hưởng. 
C. Nhiễu xạ. 
D. Tự cảm.

Đáp án
1 D 26 D
2 A 27 C
3 C 28 B
4 B 29 A
5 A 30 D
6 A 31 A
7 C 32 B
8 C 33 D
9 A 34 B
10 A 35 C
11 B 36 D
12 A 37 D
13 C 38 B
14 A 39 C
15 B 40 B
16 D 41 B
17 D 42 B
18 B 43 D
19 A 44 A
20 A 45 D
21 C 46 C
22 B 47 C
23 D 48 A
24 C 49 C
25 D 50 B
LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án đúng là D 

Hiệu điện thế hai đầu điện trở:
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Công suất quạt: 
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Thay vào phương trình giản đồ Fresnel:
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Suy ra: 
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Khi quạt hoạt động bình thường: 
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Lại thay vào phương trình Fresnel ta thu được điện áp trở lúc này: 
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Suy ra điện trở: 
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Suy ra điện trở cần giảm 12Ω.

Câu 2: Đáp án đúng là A 

Khi K đóng, mạch gồm (L nt r):  
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và 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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 và 
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Khi khóa K mở, UAM vuông pha với UMB suy ra trong hộp đen chứa điện trở R và tụ điện C.
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tan(α) = cot(β) suy ra: 
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vậy: 
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Câu 3: Đáp án đúng là C 

Trong 12s người đó nhìn thấy có 7 ngọn sóng đi qua trước mặt mình, nghĩa là phần tử nước trước mặt người đó đã thực hiện được 6 dao động.
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Câu 4: Đáp án đúng là B 

Tần số góc: 
[image: image70.wmf](
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Câu 5: Đáp án đúng là A 

Bước sóng λ của sóng cơ học là quãng đường sóng truyền đi trong một chu kì sóng.

Câu 6: Đáp án đúng là A 
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Khoảng vân i được xác định theo công thức: 
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 với λ = 600 nm; a = 1mm; D = 3m.


[image: image73.wmf]1,8

imm

Þ=


Vị trí vân sáng và vân tối được biểu diễn:  
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 suy ra tại x = 6,3 là vân tối k = 3 (vân tối bậc 3) hay vân tối thứ 4.

Câu 7: Đáp án đúng là A 

Khi chất điểm thứ nhất có li độ x1 = 1 cm thì 
[image: image75.wmf]2

2

9

x

=


Áp dụng công thức độc lập với thời gian suy ra: v2 = 8 cm/s

Câu 8: Đáp án đúng là C 

Trong khoảng thời gian: 
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 suy ra 
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Từ giả thiết: l2 - l1 = 48 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: l1 = 27 (cm); l2 = 75(cm).

Câu 9: Đáp án đúng là C 

Dễ thấy 
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Khi điện áp U đặt vào hai đầu đoạn mạch RL: ta có  
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Khi điện áp U đặt vào hai đầu đoạn mạch RC: ta có
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Suy ra: 
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Vậy: 
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.  Phương trình của 
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Câu 10: Đáp án đúng là A

Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở:  
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Khi R tăng → Mẫu số giảm → UR tăng.

Câu 11: Đáp án đúng là B 

Năng lượng quả pin cung cấp: 
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Năng lượng hao phí của mạch dao động điện từ (công suất tỏa nhiệt trên R) là:
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Thời gian duy trì dao động của quả pin là:
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= 69 ngày 640 phút.

Câu 12: Đáp án đúng là A 

Công suất tiêu thụ tại nơi phát điện và nơi tiêu thụ điện chênh lệch nhau một lượng:
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Hiệu suất truyền tải điện: 
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Câu 13: Đáp án đúng là C 

Hai dao động điều hòa ngược pha khi độ lệch pha giữa hai dao động 
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Câu 14: Đáp án đúng là A 

Khoảng vân ứng với bức xạ thứ nhất 
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Khoảng vân ứng với bức xạ thứ hai 
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Trong khoảng MN số vân sáng do bức xạ 1 tạo ra là:
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 (Tổng cộng 15 vân)

Trong khoảng MN số vân sáng do bức xạ 2 tạo ra là:
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 (Tổng cộng 11 vân)

Số vân trùng nhau là: 
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 vậy có 3 vân bị trùng nhau.

Vậy số vân sáng quan sát được là 26 - 3 = 23 vân.

Câu 15: Đáp án đúng là B
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Suy ra 
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Thời điểm ban đầu 
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Khi gia tốc bằng 
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Thời gian vật đi từ x = 0,083 (m) → biên A → điểm x = 0,047 (m) cần ∆t = 1/12 s

Câu 16: Đáp án đúng là D

Ta có: 
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Mặt khác: 
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Câu 17: Đáp án đúng là D 

Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 
[image: image108.wmf]52

 A

Câu 18: Đáp án đúng là B
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Điểm M dao động với biên độ cực đại: 
[image: image110.wmf]21
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Vì giữa M và đường trung trực a còn 2 dãy cực đại khác nên kM = 3 suy ra λ = 1,5 (cm) 

Điểm C nằm trên vân cực đại, suy ra: 
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Mặt khác tam giác CS1S2 vuông S1, ta có: 
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Suy ra: 
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Câu 19: Đáp án đúng là A

Câu 20: Đáp án đúng là A 
Câu 21: Đáp án đúng là C 
Câu 22: Đáp án đúng là B 
Câu 23: Đáp án đúng là D 
Câu 24: Đáp án đúng là C 
Câu 25: Đáp án đúng là D 

Câu 26: Đáp án đúng là  D

Khi vật ở vị trí cân bằng: 
[image: image115.wmf](
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Tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu: 
[image: image116.wmf](
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Khi tốc độ của quả nặng bằng ½ tốc độ cực đại 
[image: image117.wmf](
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Khi đó giá trị lực hồi phục bằng: 
[image: image118.wmf](
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Câu 27: Đáp án đúng là  C 

Phương trình dao động tại điểm M cách đầu A 2,24m ở t = 3,2s có dạng:
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Với 
[image: image120.wmf](
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Thay AM = 224 (cm); t = 3,2s ta có uM = 0.

Câu 28: Đáp án đúng là  B 

Không được cộng các giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế các đoạn mạch nối tiếp. 

Câu 29: Đáp án đúng là  A 

Tần số sóng: 
[image: image121.wmf](

)

110

440

0,25

v

fHz

l

===


Câu 30: Đáp án đúng là D 

Ta có: 
[image: image122.wmf]2
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Chu kỳ dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng quả nặng.

Câu 31: Đáp án đúng là A 

Ta có: 
[image: image123.wmf](
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[image: image124.wmf]22
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[image: image125.wmf](
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Tại thời điểm điện tích trên tụ có giá trị q thì cường độ dòng điện trong  mạch có giá trị i, tần số góc ω thỏa mãn biểu thức 
[image: image126.wmf]22
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Câu 32: Đáp án đúng là B

[image: image127.png]



Bước sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm.

Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đai khi tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 2 ( k = ± 2) 

Tại C: CB - CA = 2.1,5 = 3 (cm) 

Gọi khoảng cách giữa CD,AB là x (cm)
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Suy ra x = 3,27 (cm) 

Câu 33: Đáp án đúng là D 

Khi 
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Tổng năng lượng điện trường và từ trường là: 
[image: image130.wmf](
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Khi đó năng lượng từ trường có giá trị: 
[image: image131.wmf](
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Câu 34: Đáp án đúng là B 

Góc khúc của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc vào chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ. Chiết suất càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ. 

Do nđ < nt suy ra: rđ > rt.

Câu 35: Đáp án đúng là C 

Dao động của quả lắc đồng hồ là dao động duy trì. 

Câu 36: Đáp án đúng là D
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Gọi điện áp giữa hai đầu 2 tụ điện là 
[image: image133.wmf](
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Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn cảm ban đầu là U0
Năng lượng ban đầu: 
[image: image135.wmf]2
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Thời điểm đánh thủng: 
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Mỗi tụ chứa: 
[image: image137.wmf]2
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Năng lượng mạch còn lại sau khi 1 tụ bị đánh thủng 
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Mặt khác: 
[image: image139.wmf]'2'22

000

111

'

223

b

ECUCUCU

=Û=

 với 

[image: image140.wmf]2

b

C

C

=

 suy ra 
[image: image141.wmf]'

00

1

3

UU

=


Câu 37: Đáp án đúng là D 

Năng lượng của các photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều khác nhau. 

Câu 38: Đáp án đúng là B 

Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một  quang  phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó. 

Câu 39: Đáp án đúng là C 

Khoảng vân 
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Khi 
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Khi 
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Suy ra 
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Vậy khi: 
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)

33

33/2/2

DDDiDDaDamm

ll

==DÞ=+D==


Câu 40: Đáp án đúng là B 

Độ tụ 
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ứng với tia đỏ: 
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Ứng với tia tím: 
[image: image149.wmf](
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Câu 41: Đáp án đúng là B 

Khi thế năng bằng động năng, ta có: 
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Chu kì dao động: 
[image: image152.wmf](
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Câu 42: Đáp án đúng là B 

Số vân sáng trùng nhau trên AB là: 
[image: image153.wmf]12
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Số vân sáng trên đoạn AB với hệ vân 1 là: 
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Số vân sáng trên đoạn AB với hệ vân 2 là: 
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Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân là: 
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Câu 43: Đáp án đúng là D 

Công thức máy biến thế: 
[image: image157.wmf]11
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 với U1 = 2000V; U2 = 100V; N1=1000 vòng suy ra N2 = 50 vòng.

Câu 44: Đáp án đúng là A 

Hiện tượng quang điện Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng. 

Câu 45: Đáp án đúng là D 

Theo hệ thức Anh-xtanh: 
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Ta có: 
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Vậy 
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Khi electron bay vào từ trường, lực từ đóng vai trò lực hướng tâm:
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)

2

315

maxmax

195

9,1.10.7,5.10

0,07

1,6.10.6,1.10

ht

mvmv

FqvBRm

RqB

-

--

==Þ===


Câu 46: Đáp án đúng là C 

Chu kì dao động điện: T = 0,02s; tại t = 0 thì UAK = 2,5V  

Chỉ cần lưu ý thời gian cần tìm là lúc vật chuyển động tròn đều trên cung có li độ: 
[image: image163.wmf]2,5
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Trong mỗi chu kì khoảng thời gian đó là: 
[image: image164.wmf]3
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Trong 5 phút = 15.000T vậy thời gian có dòng điện chạy trong mạch là: 
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Câu 47: Đáp án đúng là C

Giới hiện quang điện của hợp kim là bước sóng λmax của kim loại tạo nên hợp kim đó. 

Câu 48: Đáp án đúng là A 

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm, nó cho phép ta phân biệt được hai âm có cùng tần số được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. 

Câu 49: Đáp án đúng là C 

Chu kỳ T = 1s  

Tần số góc: 
[image: image166.wmf](
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Hệ thức độc lập với thời gian: 
[image: image167.wmf]22222
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Khi x = 2cm thì v = 4π (cm/s) suy ra 
[image: image168.wmf](
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Phương trình dao động: 
[image: image169.wmf](
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Câu 50: Đáp án đúng là B 
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